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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUỲNH LƢU                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH NGHỆ AN       

                                                

Bản án số: 08/2018/HSST    

Ngày: 31/01/2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƢU- TỈNH NGHỆ AN 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh S 

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hồ Hữu Thỏa 

2. Bà Hồ Thị Thúy Hằng 

- Thư ký phiên toà: Bà Phan Lệ Giang, Thư ký Toà án nhân dân Huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện VKSND huyện Quỳnh Lưu tham gia phiên toà:  

Bà Vũ Thị Ngân - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Trong ngày 31 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 81/2017/TLST-HS ngày 19/12/2017 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2018/QĐXXST-HS ngày 17/01/2018 đối 

với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Công C. Tên gọi khác: Không; sinh ngày 27 tháng 04 năm 

1992 tại xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: Xóm 14, xã QV, huyện QL, tỉnh 

Nghệ An; trình độ văn hoá: 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Công T1, sinh năm 1958; con bà: 

Nguyễn Thị T2, sinh năm 1958; vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/11/2017 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.  

2. Họ và tên: Hồ Sỹ T3. Tên gọi khác: Không; sinh ngày 02 tháng 05 năm 1982 

tại xã QH, huyện Q L, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú: xóm 11, xã QH, huyện QL, tỉnh Nghệ 

An; trình độ văn hoá: 10/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Hồ Sỹ T4, sinh năm 1957; con bà: Lê Thị N, 

sinh năm 1962; vợ: Đinh Thị N: Sinh năm 1988; con: có 02 người, lớn sinh năm 2011, 

nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 21/4/2005 bị Tòa án 

quân sự KV2 - QK4 xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Đã được xóa án tích. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/11/2017 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.  

- Người bị hại: 

1/ Anh Hồ Văn D, sinh năm 1985  -  có mặt 

Nơi cư trú: Xóm 2, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 



 2 

2/ Chị Nhữ Thị H, sinh năm 1987  -  có mặt 

Nơi cư trú: Xóm 2, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

- Người làm chứng: 

Anh Hồ Văn S, sinh năm: 1969 - có mặt 

Nơi cư trú: Xóm 2, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các  tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 23 giờ ngày 03/11/2017, Nguyễn Công C (đối tượng nghiện ma túy) 

rủ Hồ Sỹ T3 (đối tượng nghiện ma túy) đi trộm cắp tài sản thì T3 đồng ý. T3 điều 

khiển xe máy tự chế, không có biển kiểm soát của C chở C đi lòng vòng xem nhà ai sơ 

hở thì trộm cắp tài sản. Khi T3 chở C đi đến nhà anh Hồ Văn D ở xóm 2, xã QV, 

huyện Quỳnh Lưu thì C nói T3 dừng xe lại và tắt máy xe. Lúc này, T3 đứng ngoài 

canh chừng còn C cầm điện thoại nhãn hiệu Nokia 101 của T3 làm đèn pin soi nhảy 

qua bờ tường vào nhà anh D để trộm cắp tài sản. Khi vào nhà anh D thấy cửa nhà dưới 

không đóng, C vào nhà dưới lấy trộm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

301 màu trắng của anh D bỏ vào túi quần phía sau bên trái. Sau đó lấy 01 tivi nhãn 

hiệu Samsung, đầu thu tín hiệu tivi bê đi ra ngoài theo lối cũ để đưa ra cho T3. Lúc C 

đi ra đến bờ tường thì thấy vợ chồng anh D dậy, sợ bị phát hiện nên C đặt chiếc tivi và 

đầu thu tivi ở gốc cây chuối sát bờ tường. C nhìn thấy vợ chồng anh D mở cửa nhà 

trên và đi ra ngoài thì C lẻn vào theo cửa nhà trên rồi vào phòng ngủ của vợ chồng anh 

D lấy một chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu OST và một sợi dây chuyền bạc, C cầm bỏ 

vào túi quần sau bên trái của mình rồi lẻn ra ngoài theo đường phía sau của nhà trên 

để nhảy ra ngoài thì bị anh D phát hiện, hô hào. Anh D và anh Hồ Văn S đuổi theo C 

đồng thời báo cho Công an xã QV. Đến 23 giờ 30 phút thì bắt giữ được C, thu giữ 

toàn bộ tài sản mà C đã trộm cắp được. Đến 01 giờ sáng ngày 04/11/2017, biết C đã bị 

bắt giữ nên T3 đã đến Công an xã QV xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. 

Ngày 8/11/2017, Hội đồng định giá tài sản UBND huyện Quỳnh Lưu đã định giá 

và kết luận: 

- 01 (một) tivi nhãn hiệu SamSung, model CS21A530FL, có giá trị tại thời điểm 

bị chiếm đoạt là 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) 

- 01 (một) đầu thu tín hiệu tivi, có giá trị tại thời điểm bị chiếm đoạt là: 50.000đ 

(Năm mươi nghìn đồng) 

- 01 (một) đồng hồ đeo tay nhãn hiệu OST, có giá trị tại thời điểm bị chiếm đoạt 

là: 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).  
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- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 301 màu trắng có giá trị tại thời 

điểm bị chiếm đoạt là: 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng).  

- 01 (một) sợi dây chuyền kim loại bạc có trọng lượng 62,8125g (tương đương 

16C75 bạc), có giá trị tại thời điểm bị chiếm đoạt là: 1.172.000đ (Một triệu một trăm 

bảy mươi hai nghìn đồng). Tổng cộng: 2.472.000đ (Hai triệu bốn trăm bảy mươi hai 

nghìn đồng)  

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKS ngày 15/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quỳnh Lưu đã truy tố các bị cáo Nguyễn Công C, Hồ Sỹ T3 về tội "Trộm cắp 

tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự 1999. 

Tại phiên toà hôm nay đại diện VKS giữ nguyên quyết định đã truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Công C, Hồ Sỹ T3 phạm tội "Trộm cắp tài 

sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Áp dụng khoản  1 Điều 138; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự 

1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. 

Xử phạt:  Nguyễn Công C mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù. 

Áp dụng khoản  1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 Bộ luật 

hình sự 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. 

Xử phạt: Hồ Sỹ T3 mức án từ 06 tháng đến 09 tháng tù. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo do hoàn cảnh 

kinh tế khó khăn, không có tài sản gì lớn. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại đầy đủ tài sản, không có yêu cầu 

gì thêm nên miễn xét. 

Về vật chứng: Áp dụng điều 41 BLHS 1999; Điều 106 BLTTHS 2015 

Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 101 màu nâu 

đen, có số IMEI 352872/05/380482/5 đã qua sử dụng. 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

      

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên toà hôm nay các bị cáo Nguyễn Công C và Hồ Sỹ T3 đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố, cụ thể:  

Vào khoảng 23 giờ ngày 03/11/2017, Nguyễn Công C rủ Hồ Sỹ T3 đi trộm cắp 

tài sản thì T3 đồng ý. T3 điều khiển xe máy tự chế, không có biển kiểm soát của C 

chở C đi lòng vòng xem nhà ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi T3 chở C đi đến nhà 

anh Hồ Văn D ở xóm 2, xã QV, huyện Quỳnh Lưu thì C nói T3 dừng xe lại, T3 đứng 

ngoài canh chừng, C đột nhập vào nhà anh Hồ Văn D trộm cắp tài sản gồm: 01 ti vi 

nhãn hiệu Sam Sung, 01 đầu thu tín hiệu ti vi; 01 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu OST, 01 
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điện thoại nhãn hiệu Nokia 301 màu trắng, 01 sợi dây chuyền kim loại bạc. Tổng giá 

trị tài sản mà C và T3 đã trộm cắp có giá trị tài thời điểm bị chiếm đoạt là 2.472.000đ 

(Hai triệu bốn trăm bảy mươi hai ngàn đồng). Hành vi phạm tội của các bị cáo đã đủ 

yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản". Tội phạm và hình phạt được quy định tại 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

[2] Xét vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đã xâm phạm 

đến quyền sở hữu tài sản công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an trên 

địa bàn dân cư, các bị cáo đều là đối tượng nghiện ma túy, thực hiện hành vi phạm tội 

một cách ngang nhiên thể hiện sự xem thường pháp luật. Vì vậy cần lên một mức án 

nghiêm, cách ly các bị cáo với xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục và răn đe, 

phòng ngừa chung. 

Đối với Nguyễn Công C là tên chủ mưu đã rủ rê T3 trộm cắp tài sản, C là tên đã 

trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần lên mức án của C cao hơn. Nhưng xét 

bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, khai báo thành khẩn thể 

hiện sự ăn năn hối cải (tình tiết giảm nhẹ theo điểm h, p khoản 1 Điều 46 BLHS 

1999). Do đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình thể hiện 

sự khoan hồng của pháp luật. 

 Đối với Hồ Sỹ T3 thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm thứ yếu, do 

bị C rủ rê lôi kéo. Vì vậy cần lên mức án của T3 thấp hơn C. Nhưng xét bị cáo sau khi 

phạm tội đã khai báo thành khẩn, đã tự ra đầu thú thể hiện sự ăn năn hối cải (tình tiết 

giảm nhẹ theo điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS 1999). Do đó xem xét giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật. 

[3] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối 

với bị cáo do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tài sản gì lớn. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại đầy đủ tài sản, không có yêu 

cầu gì thêm nên miễn xét.  

[5] Về vật chứng: Áp dụng điều 41 BLHS 1999; Điều 106 BLTTHS 2015 

Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 101 màu nâu 

đen, có số IMEI 352872/05/380482/5 đã qua sử dụng. 

Đối với chiếc xe mô tô tự chế của C không có giấy tờ hợp lệ, cơ quan điều tra 

đang tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có cơ sở sẽ xử lý sau. 

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Công C, Hồ Sỹ T3 phạm tội: "Trộm cắp tài sản".  

Áp dụng khoản  1 Điều 138; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 53 Bộ luật hình sự 

1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Công C  09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam 03/11/2017. 
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Căn cứ khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 53 Bộ luật 

hình sự 1999; Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội. 

Xử phạt bị cáo Hồ Sỹ T3  06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, 

tạm giam 04/11/2017. 

Về vật chứng: Áp dụng điều 41 BLHS 1999; Điều 106 BLTTHS 2015 

Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia 101 màu nâu 

đen, có số IMEI 352872/05/380482/5 đã qua sử dụng. 

 (Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, 

có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/12/2017 giữa Công an huyện 

Quỳnh Lưu và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu) 

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Buộc các bị cáo Nguyễn Công C và Hồ Sỹ T3 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm. 

Tuyên bố bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

                                                                           T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận;                                                                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND H. Quỳnh Lưu; (đã ký) 
- Công an H. Quỳnh Lưu; 

- THADS H. Quỳnh Lưu; 

-  Bị cáo; người bị hai;  

- Lưu HS – VP.                                                                                                              

                                                             

 

                                                                                                                              Nguyễn Anh Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các thành viên Hội đồng xét xử              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
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Hồ Hữu Thỏa                   Hồ Thị Thúy Hằng                    Nguyễn Anh S 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


